
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 89b ngõ 184, tổ 14A Thanh Lương, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RELAX VIỆT NAM

0110027413

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn 
dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện ); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào 
đâu;

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

8. Cổng thông tin
( trừ hoạt động báo chí)

6312

9. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán);

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ RELAX VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: RELAX VIET NAM SERVICE AND 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: RELAX VINA .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912188703
Email: ctrelaxvietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
 Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong 
công trình;
Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như 
trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự 
khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;
Khảo sát địa hình;
Khảo sát địa chất công trình
Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình;
Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)
Thiết kế cấp - thoát nước công trình 
Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu - 
hầm; đường sắt; đường thủy nội địa, hàng hải)
Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; xử lý chất 
thải rắn
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều
Giám sát công tác xây dựng công trình;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
Định giá xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

7110

11. Quảng cáo
( Trừ hoạt động quảng cáo thuốc lá và các hoạt động quảng 
cáo do Nhà nước cấm)

7310

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
( Trừ hoạt của các nhà báo độc lập, thanh toán hối phiếu và 
thông tin tỷ lệ lượng; tư vấn chứng khoán)

7490

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Đường; - Sữa các loại và sản phẩm từ sữa (bơ, 
phomat...); - Trứng; - Bánh, mứt, kẹo; - Các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột như mỳ/phở/bún/cháo ăn liền, mỳ nui, 
mỳ spaghety, bánh đa nem - Cà phê bột, cà phê hoà tan, chè

4722

17. In ấn 1811

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

24. Dịch vụ ăn uống khác
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar);

5630

26. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video

5911

27. Hoạt động hậu kỳ 5912

28. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video

5913

29. Hoạt động chiếu phim 5914

30. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Chi tiết: Hoạt động ghi âm âm nhạc ( trừ hoạt động xuất bản)

5920

31. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: 
đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).

4229

32. Lắp đặt hệ thống điện 4321

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác; - Bán 
lẻ văn phòng phẩm: bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp hồ sơ

4761

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Đường; - Sữa các loại và sản phẩm từ sữa (bơ, 
phomat...); - Trứng; - Bánh, mứt, kẹo; - Các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột như mỳ/phở/bún/cháo ăn liền, mỳ nui, 
mỳ spaghety, bánh đa nem - Cà phê bột, cà phê hoà tan, chè

4772

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN MẠNH 
TƯỞNG

Số 89b ngõ 184, 
tổ 14A Thanh 
Lương, Phường 
Thanh Lương, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 30,000

0150830002
16

2 TRẦN VĂN 
VƯƠNG

Thôn Thọ, Xã 
Nghĩa Tâm, 
Huyện Văn Chấn, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 30,000

0340960160
66

8. Cổ đông sáng lập:
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3 CHU THỊ 
TUYỀN

Số 89b ngõ 184, 
tổ 14A Thanh 
Lương, Phường 
Thanh Lương, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 40,000

0301880083
62

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015083000216
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 89b ngõ 184, tổ 14A Thanh Lươn, Phường Thanh Lương, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 89b ngõ 184, tổ 14A Thanh Lươn, Phường Thanh Lương, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN MẠNH TƯỞNG Nam

20/12/1983 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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